
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:           /QĐ-SXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ngãi, ngày        tháng 9 năm 2024 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

(Đợt 24 - năm 2024) 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Xây dựng Quảng Ngãi; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14; 

Căn cứ các Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản 

lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-SXD ngày 18/3/2024 của Giám đốc Sở Xây 

dựng Quảng Ngãi về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng, kiến trúc; 

Xét đề nghị của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng, kiến trúc tại Biên bản tổng hợp ngày 20/9/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 11 cá nhân (Có 

danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các cá nhân có tên nêu tại Điều 1 Quyết định này thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật số 

62/2020/QH14; Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14; các Nghị định số 85/2020/NĐ-

CP ngày 17/7/2020, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021, Nghị định số 

35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật 

khác có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Quản lý hoạt động xây 

dựng, Quy hoạch - Kiến trúc; Chánh Thanh tra; Hội đồng xét cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng, kiến trúc và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                
- Như Điều 4; 

- Bộ Xây dựng (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Website Sở Xây dựng (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHĐXD(T). 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Trần Văn Mẫn 
 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (ĐỢT 24 NĂM 2024)  

(Kèm theo Quyết định số      ngày      /9/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 24 năm 2024) 

 

ST

T 

Mã số 

CCHN  

đã được 

cấp (nếu 

có) 

Họ và 

tên 
Năm sinh 

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ CC 
Ngày cấp 

Nơi 

cấp 

Quốc 

Tịch 

Địa chỉ 

thường 

trú 

Cơ sở 

đào 

tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Năng lực 

hành nghề 

Hạng 

năng 

lực  

(II-III)  

1   
Nguyễn 

Kim Đạt 
27/03/1990 052090014956 04/03/2022 

Cục 

cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Việt 

Nam 

Mỹ 

Thành, 

Phù 

Mỹ, 

Bình 

Định 

Đại 

học 

Công 

nghệ 

TP 

HCM 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Giám sát thi 

công xây dựng 

công trình Dân 

dụng và HTKT 

(thoát nước) 

III 

2 
QNG-

00116183 

Phạm 

Minh 

Duy 

20/11/1991 051091000709 07/04/2021 

Cục 

cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Việt 

Nam 

Xã Đức 

Phong, 

Huyện 

Mộ 

Đức, 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại 

học sư 

phạm 

kỹ 

thuật 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và 

công 

nghiệp 

Giám sát thi 

công xây dựng 

công trình Dân 

dụng 

II 

3 
QNG-

00069522 

Trần 

Ngọc 

Thách 

02/10/1979 051079010514 09/05/2021 

Cục 

cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Việt 

Nam 

Xã 

Nghĩa 

Dõng, 

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi, 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại 

học 

kỹ 

thuật 

công 

nghệ 

TP 

HCM  

Chính 

quy 

Kỹ sư cầu 

đường 

Giám sát thi 

công xây dựng 

công trình 

Giao thông 

(đường bộ) 

III 

                        
Định giá xây 

dựng 
III 

                        Khảo sát địa III 
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hình 

                        

Giám sát thi 

công xây dựng 

công trình 

HTKT (thoát 

nước) 

III 

4 
QNG-

00193105 

Lê Văn 

Hưng 
21/01/1987 045087005097 17/06/2021 

Cục 

cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Việt 

Nam 

Xã 

Long 

Hiệp, 

Huyện 

Minh 

Long, 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại 

học 

Đông 

Á 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và 

công 

nghiệp 

Giám sát thi 

công xây dựng 

công trình 

Giao thông 

(đường bộ) 

III 

                        

Giám sát thi 

công xây dựng 

công trình 

NN&PTNT 

(thủy lợi) 

III 

5 
QNI-

00117527 

Nguyễn 

Văn 

Liêm 

14/07/1980 051080015141 28/06/2021 

Cục 

cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Việt 

Nam 

Phường 

Trương 

Quang 

Trọng, 

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi. 

Đại 

học 

bách 

khoa 

Đà 

Nẵng 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng thủy 

lợi - TĐ 

Giám sát thi 

công xây dựng 

công trình 

NN&PTNT 

(thủy lợi) 

III 

                        
Khảo sát địa 

hình 
III 
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6 
KS-027-

07351 

Nguyễn 

Thị 

Thanh Vi 

27/09/1986 049186016495 10/08/2021 

Cục 

cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Việt 

Nam 

Vĩnh 

Trung, 

Thanh 

Khê, 

Đà 

Nẵng 

Đại 

học 

Tôn 

Đức 

Thắng 

Chính 

quy 

Kỹ sư cấp 

thoát nước 

và môi 

trường 

nước 

Thiết kế quy 

hoạch xây 

dựng (cấp, 

thoát nước) 

II 

7 
QNG-

00037020 

Đặng 

Văn 

Thực 

27/09/1988 038088003226 25/04/2023 

Cục 

cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Việt 

Nam 

xã Thọ 

Thế, 

huyện 

Triệu 

Sơn, 

tỉnh 

Thanh 

Hóa 

Đại 

học 

bách 

khoa 

Đà 

Nẵng 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình thủy 

Thiết kế xây 

dựng công 

trình 

NN&PTNT 

(thủy lợi) 

III 

                        

Giám sát xây 

dựng công 

trình 

NN&PTNT 

(thủy lợi) 

III 

8 

BXD-

00149097 

& KS-

02193-

0264 

Phan 

Đình 

Hoàng 

18/02/1979 051079015084 03/05/2023 

Cục 

cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Việt 

Nam 

Xã 

Tịnh 

Bình, 

Huyện 

Sơn 

Tịnh, 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại 

học 

giao 

thông 

vận 

tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường bộ 

hệ hoàn 

chỉnh kiến 

thức 

Thiết kế xây 

dựng công 

trình HTKT 

(thoát nước) 

II 
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9 
QNG-

00014929 

Nguyễn 

Văn 

Minh 

02/04/1980 064080002204 22/04/2021 

Cục 

cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Việt 

Nam 

Phường 

Quảng 

Phú, 

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi, 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại 

học 

bách 

khoa 

Đà 

Nẵng 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Quản lý dự án 

đầu tư xây 

dựng công 

trình Dân dụng 

III 

10 
QNG-

00055836 

Trương 

Đình 

Phúc 

16/10/1984 051084012156 12/08/2021 

Cục 

cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Việt 

Nam 

Xã 

Nghĩa 

Hòa, 

Huyện 

Tư 

Nghĩa, 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Đại 

học 

bách 

khoa 

Đà 

Nẵng 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng & 

CN 

Giám sát thi 

công xây dựng 

công trình dân 

dụng 

III 

                        

Giám sát thi 

công xây dựng 

công trình 

HTKT (thoát 

nước) 

III 

11   

Nguyễn 

Thái 

Bình 

20/01/1976 051076001978 22/04/2021 

Cục 

cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Việt 

Nam 

Phường 

Trần 

Hưng 

Đạo, 

thành 

phố 

Quảng 

Ngãi. 

Đại 

học 

Kiến 

trúc 

thành 

phố 

Hồ 

Chí 

Minh 

Chính 

quy 

Kiến trúc 

sư 

Thiết kế kiến 

trúc công trình 

Không 

phân 

biệt 

hạng 

(Tổng cộng có 11 cá nhân) 
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